






 



 



HƯỚNG DẪN GIẢI 
Được cung cấp bởi AI Gemini Pro 

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Câu 1. Cho lăng trụ tam giác .ABC A B C′ ′ ′ . Gọi , , , ,D E F P Q  lần lượt là trung điểm của các cạnh 
, , , ,CC AB A A BB B C′ ′ ′ ′ ′ . Khi đó, mặt phẳng ( )DEF  song song với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. ( )A BQ′ . B. ( )A PQ′ . C. ( )A PC′ ′ . D. ( )A BC′ ′ . 

Lời giải: 

Xét mặt bên ACC A′ ′  là hình bình hành, vì F  và D  lần lượt là trung điểm của AA′  và CC′  nên 
FD AC A C′ ′
  . Mà ( )A C A BC′ ′ ′ ′⊂ , suy ra ( )FD A BC′ ′

 . 

Xét mặt bên ABB A′ ′  là hình bình hành, vì F  và E  lần lượt là trung điểm của AA′  và AB  nên 
EF A B′ . Mà ( )A B A BC′ ′ ′⊂ , suy ra ( )EF A BC′ ′

 . 

Do FD  và EF  là hai đường thẳng cắt nhau tại F  cùng nằm trong mặt phẳng ( )DEF  và song song 
với ( )A BC′ ′ , nên mặt phẳng ( ) ( )DEF A BC′ ′

 . 

Chọn D. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 2 1:
3 1 4

x y zd + −
= =

− −
. Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ chỉ phương của đường thẳng d ? 

A. 3 ( 6;2;8)u = −
 . B. 2 ( 2;1;0)u = −

 . 

C. 1 (3;1;4)u =
 . D. 4 (2;1;0)u =

 . 

Lời giải: Từ phương trình chính tắc của đường thẳng d , một vectơ chỉ phương của d  là 
(3; 1; 4)u = − −

 . Nhân các tọa độ của u  với 2− , ta được một vectơ chỉ phương khác là 

3 2 ( 6;2;8)u u= − = −
  . 

Chọn A. 

Câu 3. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là: 

A. 81. B. 71. C. 61. D. 91. 

Lời giải: 

Tổng số học sinh là 5 9 12 10 6 42n = + + + + = . 

Vị trí của tứ phân vị thứ ba 3Q  là 3 31,5
4
n
= . 

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là: 1 2 3 45, 14, 26, 36cf cf cf cf= = = = . Vì 26 31,5 36< ≤  nên 

nhóm chứa 3Q  là nhóm [60;80) . 



Áp dụng công thức: 
3

3

3
31,5 264 60 20 71

10Q

n C
Q L h

n

 −  − = + ⋅ = + ⋅ =   
  

 

. 

Chọn B. 

Câu 4. Cho hàm số 2( ) 2 cosf x x x= + . Khẳng định nào dưới đây đúng? 

A. ( ) 4 sinf x dx x x C= − +∫ . B. 32( ) sin
3

f x dx x x C= + +∫ . 

C. 32( ) sin
3

f x dx x x C= − +∫ . D. ( ) 4 sinf x dx x x C= + +∫ . 

Lời giải: Sử dụng công thức nguyên hàm cơ bản: 
3

2 32(2 cos ) 2 sin sin
3 3
xx x dx x C x x C+ = ⋅ + + = + +∫ . 

Chọn B. 

Câu 5. Nếu hai biến cố ,A B  thỏa mãn ( ) 0,7P B =  và ( ) 0, 2P AB =  thì ( | )P A B  bằng: 

A. 5
7

. B. 2
7

. C. 7
50

. D. 1
2

. 

Lời giải: Theo công thức xác suất có điều kiện: ( ) 0, 2 2( | )
( ) 0,7 7

P ABP A B
P B

= = = . 

Chọn B. 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên   và có bảng biến thiên đã cho. Giá trị cực đại của hàm 
số đã cho bằng: 

A. 2− . B. 2 . C. 1− . D. 1. 

Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực đại tại điểm 1x = −  và giá trị cực đại tương ứng 
của hàm số là 1y = . 

Chọn D. 

Câu 7. Cho cấp số nhân ( )nu  có tất cả các số hạng đều dương. Biết rằng 1 3u =  và 3 75u = . Công 
bội của cấp số nhân đã cho là: 

A. 5 . B. 1
5

− . C. 5− . D. 1
5

. 

Lời giải: Ta có công thức số hạng tổng quát: 2 2 2
3 1 75 3 25 5u u q q q q= ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒ = ⇒ = ± . Vì các số 

hạng của cấp số nhân đều dương nên 0 5q q> ⇒ = . 



Chọn A. 

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x >  là: 

A. [9; )S = +∞ . B. (8; )S = +∞ . C. ( ;8)S = −∞ . D. (0;8)S = . 

Lời giải: Điều kiện xác định: 0x > . Bất phương trình tương đương với: 32 8x x> ⇔ > . Vậy tập 
nghiệm là (8; )S = +∞ . 

Chọn B. 

Câu 9. Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm (1;0; 3)I − , bán kính 10R =  có phương trình là: 

A. 2 2 2( 1) ( 3) 40x y z− + + + = . B. 2 2 2( 1) ( 3) 10x y z− + + + = . 

C. 2 2 2( 1) ( 3) 10x y z+ + + − = . D. 2 2 2( 1) ( 3) 10x y z− + + + = . 

Lời giải: Phương trình mặt cầu có dạng: 2 2 2 2( ) ( ) ( )x a y b z c R− + − + − = . Thay tọa độ tâm I  và bán 

kính R  vào, ta được: 2 2 2 2( 1) ( 3) ( 10) 10x y z− + + + = = . 

Chọn B. 

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình tan 1x =  là: 

A. 2
2

S k kπ π = + ∈ 
 

∣ . B. 
4

S k kπ π = + ∈ 
 

∣ . 

C. 
2

S k kπ π = + ∈ 
 

∣ . D. 2
4

S k kπ π = + ∈ 
 

∣ . 

Lời giải: Phương trình lượng giác cơ bản: tan 1 ( )
4

x x k kπ π= ⇔ = + ∈ . 

Chọn B. 

Câu 11. Diện tích phần gạch chéo trong hình bên bằng: 

A. 
2

0
(3 3)x dx−∫ . B. 

2

1
(3 3 )x dx−∫ . C. 

2

1
(3 3)x dx−∫ . D. 

2

1
3x dx∫ . 

Lời giải: Hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số 3xy = , đường thẳng 3y = , và hai đường 

thẳng cận 1, 2x x= = . Trong đoạn [1;2] , đồ thị hàm số 3xy =  nằm phía trên đường thẳng 3y = . Do 

đó diện tích phần gạch chéo là 
2

1
(3 3)xS dx= −∫ . 

Chọn C. 

Câu 12. Cho a  là số thực dương khác 1. Khi đó 
2

4
3a  bằng: 



A. 
3
8a . B. 3 2a . C. 

8
3a . D. 

1
6a . 

Lời giải: Biến đổi lũy thừa: 

1
2 2 2 1 1244
3 3 3 4 612a a a a a

⋅ 
= = = = 
 

. 

Chọn D. 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Câu 1. Cho hàm số 2 3
1

xy
x
−

=
+

. 

a) Đúng: Điều kiện xác định là 1 0 1 { 1}x x D+ ≠ ⇔ ≠ − ⇒ = − . 

b) Sai: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thu được từ nghiệm của mẫu số là đường thẳng 
1x = − . 

c) Đúng: Đạo hàm 2 2
2 1 ( 3) 1 5 0, 1

( 1) ( 1)
y x

x x
⋅ − − ⋅′ = = > ∀ ≠ −

+ +
. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng 

( ; 1)−∞ − . 

d) Đúng: Giao điểm hai đường tiệm cận (đứng 1x = − , ngang 2y = ) là tâm đối xứng ( 1;2)I − . Thay 
tọa độ điểm I  vào phương trình đường thẳng d : 1 2(2) 3 0− + − =  (đúng), vậy tâm đối xứng nằm 
trên đường thẳng d . 

Câu 2. Lợi nhuận biên được mô hình hóa bởi ( ) 0,002 4P x x′ = − + . 

a) Đúng: Hàm tổng lợi nhuận là nguyên hàm của lợi nhuận biên: 
2( ) ( 0,002 4) 0,001 4P x x dx x x C= − + = − + +∫ . Vì (0) 0 0P C= ⇒ = , nên 2( ) 0,001 4P x x x= − + . 

b) Đúng: Lợi nhuận khi bán được 500 sản phẩm đầu tiên là 2(500) 0,001 500 4 500 1750P = − ⋅ + ⋅ =  
(triệu đồng). 

c) Sai: Khi tăng từ 500 lên 1000 sản phẩm, lợi nhuận tăng thêm là 
2(1000) (500) ( 0,001 1000 4 1000) 1750 3000 1750 1250P P P∆ = − = − ⋅ + ⋅ − = − =  (triệu đồng). 

d) Sai: Ta có điều kiện 
2 2( ) (500) 1050 0,001 4 1750 1050 0,001 4 2800 0P n P n n n n− > ⇔ − + − > ⇔ − + − > . Giải bất phương 

trình ta được 904,55 3095,45n< < . Do *n∈ , giá trị nhỏ nhất của n  phải là 905 . 

Câu 3. Bài toán xác suất sử dụng phần mềm AI kiểm tra bài viết. 

Gọi A  là biến cố bài viết dùng AI ( ) 0,1; ( ) 0,9P A P A⇒ = = . 

Gọi 1V  là biến cố vòng 1 báo "Có dùng AI" 1( | ) 0,8P V A⇒ =  và 1( | ) 0,15P V A = . 

a) Sai: Xác suất vòng 1 báo "Có dùng AI" là 1( ) 0,1 0,8 0,9 0,15 0, 215P V = ⋅ + ⋅ = . 



b) Đúng: Xác suất bài thực tế có dùng AI khi vòng 1 báo "Tự viết" ( 1V ) là: 

1
1

1

( ) 0,1 (1 0,8) 0,02 4( | )
( ) 1 0,215 0,785 157

P A VP A V
P V
∩ ⋅ −

= = = =
−

. 

c) Đúng: Bài bị gắn nhãn chung cuộc "Có dùng AI" khi qua cả 2 vòng: 

1 1( ) ( ) ( | ) 1 ( ) ( | ) 0,05 0,1 0,8 1 0,9 0,15 0,05 0,08675 8,675%P G P A P V A P A P V A= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = = . 

d) Đúng: Xác suất thực tế học sinh tự viết khi bài bị gắn nhãn "Có dùng AI" là: 
0,9 0,15 0,05 0,00675 27( | )

0,08675 0,08675 347
P A G ⋅ ⋅

= = = . 

Câu 4. Mô hình chuyển động của drone trong không gian Oxyz . 

a) Đúng: Mặt phẳng ( )P  vuông góc với ( )Oxy  nên song song hoặc chứa trục P OzOz n u⇒ ⊥
  . Đồng 

thời ( )P  chứa đường thẳng PCD n CD⇒ ⊥


 . 

b) Đúng: Đường thẳng ( ) AB PAB P u n⊥ ⇒ =
  . Ta có (30; 40;0)CD = −



 và (0;0;1)Ozk =


. Tích có 

hướng [ , ] ( 40; 30;0) (4;3;0)OzCD k = − −
 

 . Vậy một vectơ chỉ phương của AB  là (4;3;0)u =
 . 

c) Sai: Phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua (50;0;0)D  với pháp vectơ (4;3;0)Pn =
  là 

4( 50) 3 0 4 3 200 0x y x y− + = ⇔ + − = . 

d) Đúng: Tổng quãng đường gồm hai đoạn thẳng OA  và AB : 

2 2 210 20 100 10500 102,47OA = + + = ≈  m. 

2 2

| 4 10 3 20 200 | 100( , ( )) 20
54 3

AB d A P ⋅ + ⋅ −
= = = =

+
 m. 

Tổng quãng đường: 102,47 20 122,47 122+ = ≈  m. 

PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 1. Sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ lúc bắt đầu xử lý, bể nước thải đạt tiêu chuẩn? 

Lời giải: Từ phương trình vi phân 2
( )
( )

y t k
y t
′

= − , lấy nguyên hàm hai vế ta được 1
( )

kt C
y t

= + . Đề cho 

1( ) ( )
( )

y t g t kt C
g t

= ⇒ = + . 

Tại 1t = , (1) 2 (1) 0;5 0,5y g k C= ⇒ = ⇒ + = . 

Tại 3t = , (3) 1 (3) 1 3 1y g k C= ⇒ = ⇒ + = . 

Giải hệ phương trình ta được 0,25k =  và 40,25 ( )
1

C y t
t

= ⇒ =
+

. 



Để đạt tiêu chuẩn xả thải: 4( ) 0,1 0,1 1 40 39
1

y t t t
t

≤ ⇔ ≤ ⇔ + ≥ ⇔ ≥
+

. 

Đáp số: 39 

Câu 2. Trong một ngày, xưởng may có thể thu được số tiền lãi lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng? 

Lời giải: Gọi ,x y  lần lượt là số lượng áo khoác và quần bò sản xuất trong ngày ( , 0x y ≥ ). Hệ điều 
kiện ràng buộc từ đề bài: 

Thời gian cắt vải: 2 5 8 2 40x y x y+ ≤ ⋅ ⇔ + ≤  

Thời gian may: 2 4 8 2 32x y x y+ ≤ ⋅ ⇔ + ≤  

Lượng tiêu thụ sản phẩm: 1,5 3 2 0y x x y≤ ⇔ − ≥  

Hàm lợi nhuận cần tối ưu hóa là: ( , ) 0,5 0,4F x y x y= +  (triệu đồng). 

Các đỉnh của miền nghiệm đa giác xác định bởi hệ trên là (0;0)O , (8;12)A , (16;8)B , (20;0)C . Tính 
giá trị ( , )F x y  tại các đỉnh: ( ) 0F O = , ( ) 8,8F A = , ( ) 11,2F B = , ( ) 10F C = . Giá trị lớn nhất là 11,2  
triệu đồng. 

Đáp số: 11,2 

Câu 3. Sau bao nhiêu phút kể từ lúc bắt đầu chảy, chiều cao khối chất lỏng còn đúng 3 cm? 

Lời giải: Thể tích ban đầu của chất lỏng khi đầy (đến cận 9x = ): 
9 92 2 3

00
(2 ) 2 162  cmV x dx xπ π π = = = ∫ . 

Tốc độ dòng chảy không đổi là: 3162 6  cm / phút
27

v π π= = . 

Khi chiều cao còn lại 3h =  cm, thể tích chất lỏng còn lại trong bầu trên là: 
3 32 3

còn 00
4 2 18  cmV xdx xπ π π = = = ∫ . 

Thể tích chất lỏng đã chảy xuống bầu dưới: 3162 18 144  cmV π π π∆ = − = . 

Thời gian cần tìm: 144 24
6

Vt
v

π
π

∆
= = =  phút. 

Đáp số: 24 

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức T a b= + . 

Lời giải: Có 5 thẻ số '1' và 5 thẻ số '2' trong hộp kín. Tổng số sỏi ban đầu là 5 viên. Trò chơi kết thúc 
và Hải thắng trong các kịch bản bốc thẻ sau: 

1
5 4 3 2 1 11 1 1 1 1

10 9 8 7 6 252
P− − − − ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  



2
5 4 5 4 51 1 2 2

10 9 8 7 63
P− − − ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

3
5 5 4 4 51 2 1 2

10 9 8 7 63
P− − − ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

4
5 5 4 51 2 2

10 9 8 36
P− − ⇒ = ⋅ ⋅ =  

5
5 5 4 4 52 1 1 2

10 9 8 7 63
P− − − ⇒ = ⋅ ⋅ ⋅ =  

6
5 5 4 52 1 2

10 9 8 36
P− − ⇒ = ⋅ ⋅ =  

7
5 4 5 52 2 1

10 9 8 36
P− − ⇒ = ⋅ ⋅ =  

Tổng xác suất thắng của Hải là: 1 5 5 833 3
252 63 36 126

P = + ⋅ + ⋅ = . Phân số tối giản có 

83, 126 83 126 209a b T= = ⇒ = + = . 

Đáp số: 209 

Câu 5. Tính xác suất để số mà bạn Trang ghép được lớn hơn số mà bạn Ly ghép được. 

Lời giải: Không gian mẫu cho số cách chọn của Trang là 3
9 84AN C= = , của Ly là 3

8 56BN C= = . 
Tổng số cặp số được tạo thành là 84 56 4704N = ⋅ = . 

Trường hợp 1: Số của Trang có chứa chữ số 9 (chắc chắn đứng hàng trăm). Số cách chọn 2 chữ số 
còn lại từ tập B  là 2

8 28C =  cách. Khi đó số của Trang luôn lớn hơn số của Ly. Số cặp thỏa mãn là 
28 56 1568⋅ = . 

Trường hợp 2: Số của Trang không chứa chữ số 9, tức cả hai bạn cùng chọn ngẫu nhiên các số từ tập 
B . Tổng số cặp kết hợp từ tập này là 56 56 3136⋅ = . Trừ đi 56 trường hợp hai bạn chọn trùng số 

nhau, số cặp thỏa mãn Trang lớn hơn Ly do tính đối xứng là 3136 56 1540
2
−

= . 

Tổng số cặp thỏa mãn là 1568 1540 3108+ = . Xác suất cần tìm: 3108 37 0,66
4704 56

P = = ≈ . 

Đáp số: 0,66 

Câu 6. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA  và BD . 

Lời giải: Chọn hệ trục tọa độ không gian vuông góc Oxyz  với gốc tọa độ đặt tại giao điểm hai 
đường chéo (0;0;0)O . 



Trục Ox  nằm dọc theo đường thẳng AC , do tam giác ABD  đều cạnh 2 nên đường cao 
3 ( 3;0;0)AO A= ⇒ . 

Trục Oy  nằm dọc theo đường thẳng BD , do 1 (0;1;0)OB B= ⇒  và (0; 1;0)D − . Do đó vectơ chỉ 
phương của đường thẳng BD  là 1 (0;1;0)u =

 . 

Điểm H  là trung điểm 1(0; ;0)
2

OB H⇒ . Vì ( )SH ABCD⊥  và 3SH =  nên tọa độ đỉnh là 

1(0; ; 3)
2

S . 

Vectơ chỉ phương của đường thẳng SA  là 2
1( 3; ; 3)
2

u AS= = −


 . 

Tích có hướng của hai chỉ phương làm vectơ pháp tuyến chung: 1 2[ , ] ( 3;0; 3) (1;0;1)n u u= =
  

 . 

Khoảng cách chéo nhau giữa BD  và SA  sử dụng hai điểm đại diện O BD∈  và A SA∈ : 

2 2 2

| | |1 3 0 0 | 3 1,22
| | 21 0 1

n OAd
n
⋅ ⋅ + +

= = = ≈
+ +







. 

Đáp số: 1,22 

_______________ HẾT _______________ 
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